
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH KON TUM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND,

 ngày 14  tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kon Tum)


A. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

                                                                                        ĐVT : Đồng/m2
	STT
	Khu vực
	Đơn giá
	

	I
	Xã Đăk Hà
	
	

	01
	Dọc theo tỉnh lộ 672:
	
	

	-
	Từ trường THCS Đăk Hà đến cầu Đăk Týu
	18.000
	

	-
	Từ cầu Đăk Tíu đến hết làng Đăk Xiêng
	30.000
	

	-
	Từ hết làng Đăk Xiêng đến chân dốc Ngọc Leang
	8.000
	

	-
	Các vị trí còn lại dọc tỉnh lộ 672
	6.000
	

	02
	Dọc theo đường khu trung tâm hành chính huyện
	6.000
	

	03
	Các khu vực còn lại
	3.000
	

	II
	Xã Tu Mơ Rông
	
	

	01
	Dọc theo tỉnh lộ 672:
	
	

	-
	Từ trạm thu sóng Viettel đến cầu Nước Vo
	20.000
	

	-
	Từ cầu Nước Vo đến ngã 3 đi xã Ngọc Lây
	6.000
	

	-
	Các khu vực còn lại dọc theo tỉnh lộ 672
	4.000
	

	02
	Dọc theo đường nội bộ trung tâm cụm xã
	10.000
	

	03
	Các khu vực còn lại
	2.500
	

	III
	Xã Đăk Tờ Kan
	
	

	01
	Dọc theo tỉnh lộ 678
	7.500
	

	02
	Các khu vực còn lại
	4.000
	

	IV
	Xã Đăk Rơ Ông
	
	

	01
	Dọc theo tỉnh lộ 678
	7.500
	

	02
	Các khu vực còn lại
	4.000
	

	V
	Xã Đăk Sao
	
	

	01
	Dọc theo tỉnh lộ 678
	6.000
	

	02
	Dọc theo đường nội bộ trung tâm cụm xã
	6,000
	

	03
	Các khu vực còn lại
	2.500
	

	VI
	Xã Đăk Na
	
	

	01
	Dọc tỉnh lộ 672 và trục đường chính
	3.000
	

	02
	Các khu vực còn lại
	2.500
	

	VII
	Xã Tê Xăng
	
	

	01
	Dọc theo tỉnh lộ 672
	5.500
	

	02
	Dọc theo đường nội bộ trung tâm cụm xã
	5.500
	

	03
	Các khu vực còn lại
	3.000
	

	VIII
	Xã Măng Ri
	
	

	01
	Dọc theo trục đường chính
	3.000
	

	02
	Các khu vực còn lại
	2.500
	

	IX
	Xã Văn Xuôi
	
	

	01
	Dọc theo trục đường chính
	3.000
	

	02
	Các khu vực còn lại
	2.500
	

	X
	Xã Ngọc Yêu
	
	

	01
	Dọc theo trục đường chính
	3.000
	

	02
	Các khu vực còn lại
	2.500
	

	XI
	Xã Ngọc lây
	
	

	01
	Dọc theo trục đường chính
	3.000
	

	02
	Các khu vực còn lại
	2.500
	

	
	
	
	



*Chiều sâu lô đất được tính bằng 50m, trên 50m được tính bằng 50% giá đất ở tại vị trí đó.

B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP – ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT, ĐẤT 

NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
                                                                                           ĐVT : đồng/m2
	HẠNG ĐẤT
	GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

	
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
	ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

	
	ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
	ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
	
	

	Hạng 1
	
	
	
	2.000

	Hạng 2
	4.000
	2.000
	
	1.700

	Hạng 3
	2.800
	1.600
	
	1.140

	Hạng 4
	2.000
	1.300
	900
	

	Hạng 5
	1.700
	1.000
	800
	

	Hạng 6
	1.400
	
	
	


C. BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP 

TẠI NÔNG THÔN
                                                                                                                 ĐVT : Đồng/m2
	STT
	KHU VỰC
	GIÁ ĐẤT
	GHI CHÚ

	1
	Xã Đăk Hà , xã Tu Mơ Rông
	30.000
	

	2
	Xã Đăk Sao, xã Tê Xăng
	20.000
	

	3
	Các xã còn lại
	10.000
	



D. Đất vườn ao nằm xen kẽ trong khu vực đất ở nông thôn được tính bằng 40% giá đất ở tại vị trí đó .

                                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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